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Điểm
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1 1411080695 Trần Hải Anh ĐH4KĐ 5.5 4.5 4.9 D
2 1411080495 Trần Nam Anh ĐH4KĐ 6.5 4.0 5.0 D+
3 1411080397 Nguyễn Ngọc Minh Châu ĐH4KĐ 8.5 5.5 6.7 C+
4 1411080012 Nguyễn Hà Chi ĐH4KĐ 5.5 3.3 4.2 D
5 1411090417 Nguyễn Đắc Chiến ĐH4KĐ 9.0 7.3 8.0 B+
6 1411080087 Nguyễn Minh Cường ĐH4KĐ 6.0 3.0 4.2 D
7 1411080650 Nguyễn Tiến Cường ĐH4KĐ 6.5 6.3 6.4 C
8 1411080436 Phạm Viết Cường ĐH4KĐ 7.0 4.0 5.2 D+
9 1411080225 Bùi Thị Thuỳ Dung ĐH4KĐ 7.0 5.5 6.1 C

10 1411080635 La Thùy Dung ĐH4KĐ 7.5 7.5 7.5 B
11 1411080429 Hoàng Thái Dương ĐH4KĐ 6.5 5.5 5.9 C
12 1411080603 Lê Thị Tâm Đan ĐH4KĐ 5.5 3.5 4.3 D
13 1411080351 Nguyễn Văn Đạt ĐH4KĐ 7.5 5.0 6.0 C
14 1411080408 Bùi Anh Đức ĐH4KĐ 8.5 5.5 6.7 C+
15 1411080124 Hoàng Thị Hà Giang ĐH4KĐ 7.5 5.0 6.0 C
16 1411080048 Lường Thị Vân Giang ĐH4KĐ 6.0 4.5 5.1 D+
17 1411080111 Trần Thị Hạnh ĐH4KĐ 7.5 4.0 5.4 D+
18 1411080022 Hoàng Thị Hằng ĐH4KĐ 7.0 7.0 7.0 B
19 1411080083 Đỗ Thị Hiền ĐH4KĐ 6.5 7.0 6.8 C+
20 1411080643 Đỗ Bá Hiệp ĐH4KĐ 6.5 5.0 5.6 C
21 1411080118 Đinh Chí Hiếu ĐH4KĐ 6.5 3.8 4.9 D
22 1411080501 Nguyễn Khắc Hiếu ĐH4KĐ 7.0 8.0 7.6 B
23 1411080424 Phạm Xuân Hoà ĐH4KĐ 7.5 2.0 4.2 D
24 1411080198 Trần Văn Hoàng ĐH4KĐ 7.0 5.5 6.1 C
25 1411080486 Nguyễn Đăng Huy ĐH4KĐ 7.5 4.0 5.4 D+
26 1411080236 Lê Ngọc Huyền ĐH4KĐ 8.0 5.0 6.2 C
27 1411080232 Đỗ Thu Hương ĐH4KĐ 0.0 0.0 0.0 F KP
28 1411080344 Trịnh Thị Lanh ĐH4KĐ 5.0 2.5 3.5 F
29 1411080135 Lê Thùy Linh ĐH4KĐ 7.5 5.3 6.2 C
30 1411080581 Nguyễn Thị Linh ĐH4KĐ 5.0 3.0 3.8 F
31 1411080274 Phạm Hà Linh ĐH4KĐ 0.0 0.0 0.0 F KP
32 1411080067 Trần Thị Loan ĐH4KĐ 7.0 5.5 6.1 C
33 1411080489 Trần Thị Thanh Loan ĐH4KĐ 5.5 3.0 4.0 D
34 1411080227 Nguyễn Trọng Long ĐH4KĐ 6.0 8.0 7.2 B
35 1411080244 Đoàn Thị Lương ĐH4KĐ 4.5 5.0 4.8 D
36 1411080267 Dư Tiến Minh ĐH4KĐ 8.0 6.0 6.8 C+
37 1411080084 Nguyễn Thị Nga ĐH4KĐ 6.0 8.5 7.5 B
38 1411080475 Nguyễn Thị Thu Nga ĐH4KĐ 6.5 5.0 5.6 C
39 1411080416 Trần Thị Nga ĐH4KĐ 0.0 0.0 0.0 F KP
40 1411080097 Lê Thị Kim Ngân ĐH4KĐ 7.5 6.5 6.9 C+
41 1411080304 Nguyễn Văn Ngọc ĐH4KĐ 8.0 5.5 6.5 C+
42 1411080391 Mông Thị Oanh ĐH4KĐ 6.5 3.5 4.7 D
43 1411080209 Khuất Thị Thu Phương ĐH4KĐ 7.0 8.0 7.6 B
44 1411080235 Lê Thị Phương ĐH4KĐ 6.5 4.0 5.0 D+
45 1411080514 Trương Hà Phương ĐH4KĐ 6.5 5.0 5.6 C
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46 1411080638 Phạm Thanh Quang ĐH4KĐ 6.5 5.5 5.9 C
47 1411080437 Trịnh Viết Quốc ĐH4KĐ 7.0 7.0 7.0 B
48 1411080686 Tạ Thị Ngọc Quỳnh ĐH4KĐ 0.0 0.0 0.0 F KP
49 1411080155 Nguyễn Thị Sen ĐH4KĐ 6.0 4.0 4.8 D
50 1411080090 Nguyễn Thị Tâm ĐH4KĐ 7.5 4.5 5.7 C
51 1411080158 Nguyễn Quốc Thành ĐH4KĐ 5.0 3.0 3.8 F
52 1411080557 Đặng Phương Thảo ĐH4KĐ 6.0 4.5 5.1 D+
53 1411080260 Đỗ Hồng Thắm ĐH4KĐ 6.0 6.5 6.3 C
54 1411080371 Hoàng Mạnh Thắng ĐH4KĐ 5.5 4.0 4.6 D
55 1411080409 Thiều Thị Thuỷ ĐH4KĐ 6.0 3.5 4.5 D
56 1411080353 Vũ Thu Thủy ĐH4KĐ 7.0 4.5 5.5 C
57 1411080439 Nguyễn Thị Huyền Trang ĐH4KĐ 7.5 4.0 5.4 D+
58 1411080200 Cồ Thị Trinh ĐH4KĐ 7.0 5.5 6.1 C
59 1411080658 Trần Thanh Tùng ĐH4KĐ 6.5 4.0 5.0 D+
60 1411080339 Trần Thị Tươi ĐH4KĐ 5.5 5.0 5.2 D+
61 1411080163 Trần Thị Xuân ĐH4KĐ 7.0 6.5 6.7 C+
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